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Bài 7. NITƠ
(chu kì 2, nhóm VA, ns2np3)
NITƠ 
1. Tính chất vật lý

· Nitơ là chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí (D=0.97), chiếm 80% thể tích không khí, rất ít tan trong nước, không độc, không duy trì sự sống và sự cháy.

· Nitơ hóa lỏng ở -1960C (D=1.25 g/l), hóa rắn ở -2100C.

2. Tính chất hóa học
Tính chất kém hoạt động hóa học của nitơ được lí giải bởi liên kết ba bền vững giữa hai nguyên tử nitơ: [image: image1.wmf]NN
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.    Các số Oxh của N: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

	Tính Oxh (số oxh từ 0→-3)
	Tính khử(số oxh từ 0→+1,+2,+3,+4,+5)

	( Với H2: N2 + 3H2    [image: image2.wmf]0
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( Với KL hđộng mạnh:6 Li + N2 → 2Li3N

	với oxi: N2 + O2  [image: image3.wmf]0
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3. Điều chế: 

(Trong phòng thí nghiệm:  

 Nhiệt phân:   NH4NO2  [image: image4.wmf]¾¾®
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 N2 + 2H2O (pp tinh khiết)    
HAY              2NH4NO3​ 
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2N2 +O2 +4H2O;                                   

  Oxi hóa NH3               4 NH3 +3O2 [image: image6.wmf]¾¾®
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2N2 +6H2O;                   
                                       2NH3 + 3CuO [image: image7.wmf]¾¾®
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N2 +  3Cu +3H2O

  PP khác:                     NH4Cl + NaNO2 [image: image8.wmf]¾¾®
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N2 +NaCl + 2H2O;       

                                       2KNO3 + 3C + S [image: image9.wmf]¾¾®
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N2 +K2S + 3CO2
          (Trong công nghiệp: Chưng cất phân đoạn không khí lỏng thu được N2 và O2.

Bài tập điền khuyết
Vị trí và cấu hình electron của nguyên tử

· Cấu hình e của 
[image: image10.wmf]N
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: ................... .................  Nitơ ở ô ..…...., nhóm ..…...., chu kì ....... 
· CTPT:       ....................... 


CTCT:      .......................
Tính chất hóa học

· Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất sau:  

        -3                0               +1               +2          +3            +4                +5

  NH3            N2              N2O           NO         N2O3        NO2             N2O5 
· Có các trạng thái oxi hoá: ........................................................
→   N2 vừa thể hiện ..........................vừa thể hiện..................................
· Liên kết N ≡ N là liên kết ba bền vững →   Nhiệt độ thường, nitơ trơ về mặt hóa học.

· Ở to cao N2 trở nên hoạt động và nhất là khi có xúc tác.

( Thể hiện tính khử: Tác dụng với oxi ở 3000OC hoặc hồ quang điện.    
            ............................................................................................................. 
[image: image11.wmf]ΔH=  + 180kJ


- NO lập tức tác dụng với O2 tạo khí màu nâu đỏ: 


- Một số oxít khác của nitơ như NO2, N2O3, N2O5 không điều chế trực tiếp từ N và O.
( Thể hiện tính oxi hóa

· Tác dụng với Hidro:


· Tác dụng với kim loại hoạt động mạnh ở to cao (Na, K, Mg, Al) tạo muối Nitrua KL: 



PTTQ:  6M + nN2 [image: image12.wmf]o
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Ở nhiệt độ thường nitơ chỉ tác dụng với Liti: 
    

4. Điều chế

a. Trong phòng thí nghiệm: Nhiệt phân các muối
NH4NO2 [image: image13.wmf]o
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NH4Cl + NaNO2[image: image14.wmf]o
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b. Trong công nghiệp: Hóa lỏng và chưng cất phân đoạn không khí.

Không khí (đã loại CO2 và nước) hóa lỏng  ở – 2000C, chưng cất phân đoạn, Nitơ bay hơi trước -1960C , còn lại oxi bay hơi sau (-1830C), loại bỏ oxi lỏng thu được N2.

Bài 8. AMONIAC – MUỐI AMONI
A. AMONIAC
1. Cấu tạo phân tử

- CT electron:




- CTCT: 

   - CTPT:
→   Liên kết trong phân tử NH3 là liên kết .......................................................................
2. Tính chất vật lý

- Là chất khí không màu, mùi khai, xốc, nhẹ hơn không khí(D=0.76g/ml). 
- Hóa lỏng ở -340C, hóa rắn ở -780C. 
- Tan nhiều trong nước tạo dung dịch có tính kiềm (200C: 1 lít nước hòa tan 800 lít NH3).
3. Tính chất hóa học
3.1. Tính bazơ yếu 

Nitơ có 5e lớp ngoài cùng, trong phân tử NH3 chỉ dùng 3e tự do tạo liên kết cộng hóa trị với 3 nguyên tử H. Do đó N vẫn còn 2e và nó đã dùng chúng để kết hợp với H+  
· Tác dụng với nước: 


· Khi tan trong nước, một phần nhỏ NH3 có phản ứng với nước tạo dung dịch amoniac có tính ................, làm quỳ tím ...................... và làm cho phenolphtalein không màu .............................
· Tác dụng với axit 



NH3   +   H+ 
[image: image15.wmf]®

  NH4+ 
· Tác dụng với dung dịch muối tan mà hidroxit của nó không tan
3.2. Tính khử

· Số oxi hóa của nitơ trong NH3 là .............. →  NH3 thể hiện tính .......................
·  Tác dụng với Oxi:
Không có xúc tác: 
NH3 +    O2  
[image: image16.wmf]0
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Có xúc tác: 

NH3  +    O2
[image: image17.wmf]0
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· Tác dụng với oxit của một số kim loại (CuO, PbO, FeO)
· Sự phân hủy 
…………………………………  (6000C -7000C)
4. Ứng dụng
· NH3 dùng để sản xuất axit nitric, phân đạm như ure, amoni nitrat, amoni sunfat,...

· NH3 lỏng dùng làm chất làm lạnh trong thiết bị làm lạnh.
5. Điều chế

a. Trong phòng thí nghiệm

· Từ muối amoni và dung dịch kiềm
................................................................................................................................

· Từ các phản ứng trên thì ta sẽ úp ngược ống nghiệm để đẩy không khí ra khỏi ống nghiệm vì khí NH3 nhẹ hơn so với không khí. 

b. Trong công nghiệp: Tổng hợp từ N2 và H2: 
N2 (k) + 3H2 (k)   
[image: image18.wmf]0
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B. MUỐI AMONI

1.  Muối amoni là chất tinh thể ion, không màu gồm cation NH4+ và anion gốc axít. 
VD: NH4Cl, (NH4)2CO3, …. 
Tất cả muối amoni đều tan, là chất điện ly mạnh:  (NH4)n X 
[image: image19.wmf]®

 NH4+ + Xn-
2.  Tính chất hóa học
2.1.  Phản ứng thủy phân
NH4+  +  H2O  ( NH3 + H3O+  ( H+  trong nước là H3O+ )
( Dung dịch muối amoni của các axit mạnh tạo môi trường .................(pH……7). VD: NH4Cl, NH4NO3…

2.2.  Phản ứng trao đổi 

· Tác dụng với dd muối khác ( có ↓ sau phản ứng )
· Tác dụng với dd kiềm 

Nhận biết muối amoni:


· Tác dụng với dd axit ( tạo khí )

2.3. Phản ứng nhiệt phân

- Các muối amoni đều kém bền nhiệt và sản phẩm của phản ứng nhiệt phân tùy thuộc gốc axit tạo muối.

· Muối amôni tạo bởi gốc axit dễ bay hơi, không có tính oxh, phân hủy thành NH3 + khí
NH4Cl          
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(NH4)2CO3    
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NH4HCO3         
[image: image22.wmf]0
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· Muối amôni của gốc axit có tính oxi hóa như HNO3, HNO2 khi phân hủy sẽ tạo các sản phẩm khử khác nhau.

NH4NO2 [image: image23.wmf]o
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 N2 + 2H2O
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 N2O + 2H2O (2100C)

2NH4NO3 [image: image25.wmf]o
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 2N2 + O2 + 2H2O ( 3500C )
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